
UBND HUYỆN MỸ XUYÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC, NĂM 2020 

Số: 09/TB-HĐ                                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Xuyên, ngày  26  tháng  11  năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tại vòng 1,  

nội dung tài liệu ôn tập, phí tuyển dụng và thời gian tổ chức xét vòng 2  

 

 

Căn cứ Thông báo số 74/TB-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Mỹ Xuyên về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên năm 2020; 

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp ngày 24/11/2020 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức, năm 2020; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, 

tiêu chuẩn của thí sinh tại vòng 1, nội dung tài liệu ôn tập, phí tuyển dụng và 

thời gian tổ chức xét vòng 2, cụ thể như sau:  

I. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển  

- Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là: 104 chỉ tiêu.  

- Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 122 thí sinh. 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2: 122 thí sinh, 

trong đó: 

* Sự nghiệp giáo dục là 108 thí sinh, bao gồm: 

- Cấp Mầm non là 63 thí sinh, cụ thể: 

+ Chức danh nghề nghiệp - Giáo viên mầm non hạng IV (mã số 

V.07.02.06): 62 thí sinh. 

+ Chức danh nghề nghiệp - nhân viên Văn thư (mã số 01.005): 01 thí 

sinh. 

- Cấp Tiểu học là 22 thí sinh, cụ thể: 

+ Chức danh nghề nghiệp - Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số 

V.07.03.09): 21 thí sinh. 

• Giáo viên cơ bản: 07 thí sinh. 

• Giáo viên dạy môn Tin học: 07 thí sính. 
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• Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 03 thí sinh. 

• Giáo viên dạy môn Thể dục: 04 thí sinh. 

+ Chức danh nghề nghiệp - Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07): 

01 thí sinh. 

- Cấp Trung học cơ sở: 23 thí sinh 

+ Chức danh nghề nghiệp - Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số 

V.07.04.12): 21 thí sinh. 

• Giáo viên dạy môn Địa lý: 01 thí sinh. 

• Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 02 thí sinh. 

• Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân: 05 thí sinh. 

• Giáo viên dạy môn tiếng Khmer: 13 thí sinh. 

+ Chức danh nghề nghiệp - nhân viên Văn thư (mã số 01.005): 02 thí sinh. 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 05 thí sinh. 

+ Chức danh nghề nghiệp - chuyên viên (mã số 01.003): 02 thí sinh. 

+ Chức danh nghề nghiệp - Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số 

V.07.04.12): 03 thí sinh. 

*  Sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao là 09 thí sinh, bao gồm: 

- Đài Truyền thanh là 01 chỉ tiêu thuộc chức danh nghề nghiệp - biên 

dịch viên hạng III (mã số V.11.03.09): 01 thí sinh. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao là 08 thí sính, cụ thể: 

+ Chức danh nghề nghiệp - chuyên viên (mã số 01.003): 06 thí sinh. 

+ Chức danh nghề nghiệp - tuyên truyền viên chính (mã số 17.177): 02 

thí sinh. 

 (Kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện) 

II. Nội dung ôn tập 

1. Phần kiến thức chung (dành cho tất cả các thí sinh dự tuyển) 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010 (nội dung ôn tập: Chương II); 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019 (nội dung ôn tập: Điều 2); 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

2. Phần kiến thức chuyên ngành (dành cho từng vị trí dự tuyển) 

2.1. Đối với các thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên mầm non: 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019 (nội dung ôn tập: Tiểu mục 1 Chương II; 

Chương IV); 
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- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (nội dung ôn 

tập: Chương II).  

2.2. Đối với các thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên tiểu học: 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019 (nội dung ôn tập: Tiểu mục 2 Chương II; 

Chương IV); 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông (nội dung ôn tập: Chương II).  

2.3. Đối với các thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên Trung 

học cơ sở: 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019 (nội dung ôn tập: Tiểu mục 2 Chương II; 

Chương IV); 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông (nội dung ôn tập: Chương II).  

2.4. Đối với các thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm nhân viên Văn thư: 

- Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011 (nội dung ôn tập: Điều 9, 10, 11, 12, 13); 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư (nội dung ôn tập: Chương II, Chương III). 

2.5. Đối với các thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm nhân viên Thư 

viện:  

- Luật Thư viện ngày 21/11/2019 (nội dung ôn tập: Mục 1 Chương II; Mục 

1 Chương IV); 

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện. 

2.6. Đối với các thí sinh dự tuyển vào các vị trí việc làm thuộc Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014 (Chương II); 

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

(Mục 1 Chương III và Chương IV); 

- Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 

19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện 

thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=57/2015/TT-BL%C4%90TBXH&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Giáo dục thường xuyên (Chương III và Chương IV). 

2.7. Đối với các thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Biên dịch viên 

thuộc Đài Truyền thanh: 

- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 của 

liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, 

Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và 

Truyền thông. 

2.8. Đối với các thí sinh dự tuyển vào các vị trí việc làm thuộc Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao: 

- Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, 

thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

* Lưu ý: Thí sinh tự tìm tài liệu ôn tập; ngoài kiến thức chung và kiến 

thức chuyên ngành, Ban kiểm tra, sát hạch có thể phỏng vấn thêm các tình 

huống thuộc lĩnh vực chuyên ngành theo từng vị trí dự tuyển. 

III. Phí tuyển dụng 

Thí sinh nộp phí tuyển dụng là 400.000 đồng/thí sinh và nhận trực tiếp 

phiếu dự phỏng vấn tại Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên từ ngày 01/12/2020 đến 

hết ngày 07/12/2020 (trong giờ hành chính), nếu thí sinh không đến nhận phiếu 

dự phỏng vấn xem như không tham gia phỏng vấn, mọi khiếu nại Hội đồng 

tuyển dụng không xem xét, giải quyết.  

Khi đến nộp phí tuyển dụng thí sinh mang theo 01 ảnh cỡ 4cm x 6cm, 

(thời gian chụp không quá 06 tháng). 

IV. Thời gian tổ chức xét vòng 2 

- Thời gian: Vào lúc 7 giờ  30 phút, ngày 11/12/2020 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Tại Hội trường - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện Mỹ Xuyên, địa chỉ: Số 30, đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, 

thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. 

Thí sinh có mặt tại Hội trường - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện Mỹ Xuyên vào lúc 7 giờ, ngày 11/12/2020 để nghe Hội đồng 
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tuyển dụng viên chức phổ biến Nội quy phỏng vấn. 

Thông báo này được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên tại địa chỉ wedsite:  

http://www.myxuyen.soctrang.gov.vn, mục Hệ thống văn bản/ Văn bản chỉ đạo 

điều hành và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị 

thí sinh kiểm tra các thông tin có liên quan, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ 

Hội đồng tuyển dụng viên chức (thông qua Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên, số 

điện thoại: 02993.852.787) để được hướng dẫn, giải đáp. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có chỉ tiêu tuyển dụng phối hợp niêm yết danh sách, thông báo kịp thời đến các 

thí sinh được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                        
- Sở Nội vụ; 

- TT. HU, TT. HĐND huyện; 

- CT. UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Thành viên Ban kiểm tra, sát hạch; 

- Thành viên Ban Giám sát; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: HĐTD (PNV). 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Quách Hoàng Đẹp 

 

http://www.myxuyen.soctrang.gov.vn/


Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

I.

1 Lý Tú Ân 04/8/1999 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tá Biên, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
A2

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

2 Thạch Thị Mỹ Dung 08/3/1999 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tâm Kiên, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng  

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

3 Triệu Thị Bé Lan 25/01/1999 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đại Chí, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

4 Thạch Thị Phà Ly 30/12/1994 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bưng Cóc, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng  

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

5 Hà Thị Bích Ngân 01/01/1999 Kinh

Xã Tài Văn, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Chắc Tưng, xã Tài 

Văn, huyện Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

6
Mai Nguyễn Thị Thủy 

Ngân
03/8/1998 Kinh

Ấp An Phú, xã An 

Thạnh Tây, huyện Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

Xã An Thạnh Tây, 

huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo

Trường Mầm non 2-9 Đại Tâm

(Kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐ ngày  26  tháng  11  năm  2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên năm 2020)

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2

Họ và tên
Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Vị trí việc làm giáo viên mầm non

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

1



Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

7 Hà Thị Bích Thủy 20/10/1999 Kinh

Xã Tài Văn, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Chắc Tưng, xã Tài 

Văn, huyện Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

8 Liêu Thị Huyền Trang 05/5/1994 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bắc Dần, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

9 Thạch Thị Kiều Oanh 18/01/1996 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bắc Dần, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

II.

1 Diệp Thị Tú Anh 19/10/1999 Khmer

Xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Bố Liên 3, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

2 La Thị Hạnh 25/3/1999 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bưng Cóc, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

3 Trương Như Hảo 25/9/1996 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Rạch Sên, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
A A

Dân tộc 

thiểu số

4 Diệp Thị Mỹ Hiền 10/3/1997 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bưng Cóc, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

5 Lý Thị Thu Hồng 21/8/1996 Khmer

 Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tâm Thọ, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
A A

Dân tộc 

thiểu số

6 Lâm Thị Ngọc My 22/9/1998 Khmer

Xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Trà Lây I, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

Trường Mầm non Thạnh Phú

2



Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

7 Đặng Thị Mỹ Ngọc 06/8/1996 Khmer

Xã Lâm Kiết, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tam Sóc C2, xã 

Mỹ Thuận, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Đại học 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
A A

Dân tộc 

thiểu số

8 Lý Thị Cẩm Nhung 03/7/1999 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tá Biên, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

9 Mai Thị Monh Tha 05/9/1999 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bắc Dần, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

10 Trần Thị Cẩm Vân 13/3/1995 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đai Úi, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B A

Dân tộc 

thiểu số

III.

1 Thạch Thị Si Buôi 03/12/1994 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sóc Bưng, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B A

Dân tộc 

thiểu số

2 Liêu Thị Mỹ Hằng 20/9/1998 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bưng Cóc, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN 

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

3
Trương Thị Thúy 

Kiều
06/11/1991 Kinh

Xã Tuân Tức, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Trung Thành, xã 

Tuân Tức, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
A2 A

4
Trần Nguyễn Thúy 

Mai
01/7/1998 Kinh

Thị trấn Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp 2, thị trấn Long 

Phú, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

5 Sơn Thị Hồng Nhi 15/9/1990 Khmer

Xã Thạnh Quới, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Bưng Thum, xã 

Thạnh Quới, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
A

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

Trường Mầm non Thạnh Quới

3



Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

6
Danh Thị Phương 

Quanh
22/10/1997 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đai Úi, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

7 Bùi Thị Trang 18/6/1991 Kinh

Xã Long Đức, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Phụng Sơn, xã 

Song Phụng, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B A

8 Trương Kim Ty 21/02/1998 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tâm Phước, xã 

Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

9
Thạch Triệu Thảo 

Uyên
29/12/1997 Khmer

Phường 10, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Quốc lộ 1A, khóm 2 

phường 10, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

10 Nguyễn Thị Ngọc Yến 16/01/1995 Kinh

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Phú Thành, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
A2 A

IV.

1 Đặng Thị Cẩm Nang 24/5/1999 Kinh

Xã Hòa Tú 1, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Phuông, xã 

Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non

B1 

(GXN)

UDCN

TT cơ 

bản

2 Nguyễn Thị Hồng Y 14/4/1993 Kinh

Xã Thạnh Quới, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Thạnh Bình, xã 

Thạnh Quới, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Đại học
Giáo dục 

mầm non
A A

V.

1 Trần Xuân Đào 10/8/1985 Khmer

Xã Thạnh Quới, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Đào Viên, xã 

Thạnh Quới, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B B

Dân tộc 

thiểu số

Trường Mầm non Gia Hòa 2

Trường Mầm non Gia Hòa 1

4



Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

2 Bùi Thị Ngọc 05/9/1996 Kinh

Khóm Tân Thành, 

phường 2, TX Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

Ấp An Hòa, xã Gia 

Hòa 2, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Đại học
Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

VI.

1 Lê Trần Bảo Trâm 11/7/1999 Kinh

Thị trấn Đại Ngãi, 

huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Ngãi Phước, Thị 

trấn Đại Ngãi, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17/12/1999 Kinh

Xã Long Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Mỹ Khánh A, xã 

Long Hưng, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

VII.

1 Đổ Thị Ngọc Chàm 19/10/1999 Kinh

Xã Ngọc Đông, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Thọ, xã Ngọc 

Đông, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

2 Lý Thị Bé Ngân 28/3/1999 Kinh

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sông Cái 1, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

3 Trần Anh Thư 01/02/1998 Kinh

Xã Ngọc Đông, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Thọ, xã Ngọc 

Đông, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng  

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

4 Lê Thị Quyên 30/10/1998 Kinh

Xã Hòa Tú 1, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Trung, xã Hòa 

Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

VIII.

Trường Mầm non Hoa Hồng

Trường Mầm non Ngọc Tố

Trường Mầm non Ngọc Đông

5



Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

1 Nguyễn Thị Cẩm Tú 24/6/1999 Kinh

Xã Ngọc Tố, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Cổ Cò, xã Ngọc 

Tố, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

IX.

1 La Thị Phương Hậu 08/4/1998 Khmer

Xã Tài Văn, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bưng Cà Pốt, xã 

Tài Văn, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

2 Đặng Thị Ngọc Huỳnh 15/10/1999 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Giồng Có, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
C

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

3 Thạch Thị Xuân Mai 01/01/1993 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tắc Gồng, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

4 Thạch Thị Bích Ngọc 1989 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đai Úi, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN) 

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

5 Thạch Thị Ái Nhi 15/6/1994 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sô La 1, xã Tham 

Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
A A

Dân tộc 

thiểu số

6
Huỳnh Thị Nhật 

Phương
29/01/1995 Khmer

TT Mỹ Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Chợ Cũ, TT Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
C

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

7 Ngô Thu Phượng 17/4/1999 Kinh

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sông Cái 2, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

8 Trịnh Thị Bích Tiền 15/9/1994 Khmer
Thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Sóc Bưng, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
A A

Dân tộc 

thiểu số

Trường Mầm non Tham Đôn
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

9 Điền Thị Huyền Trân 18/4/1998 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Phnôcambốth, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non

B1 

(GXN)

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

10 Liêu Thị Thanh Trúc 09/9/1996 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sô La 2, xã Tham 

Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
C

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

11 Phan Thị Cẩm Tú 07/11/1998 Khmer

Xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Bố Liên 2, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

12 Nguyễn Thị Hải Yến 20/7/1990 Kinh Quảng Trị

Ấp Long Hòa, xã Gia 

Hòa 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B A

X.

1 Dương Thị Kim Anh 22/12/1999 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tắc Gồng, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

2 Lâm Thị Hồng Loan 12/7/1998 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Trà Bết, xã Tham 

Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

3 Lâm Hồng Thắm 03/8/1999 Kinh

Xã Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Châu Thành, TT 

Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

XI.

1
Huỳnh Phương Thảo 

Ngân
09/7/1999 Kinh

Xã Hậu Thanh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Phụng An, xã An 

Mỹ, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B1

UDCN

TT cơ 

bản

Trường Mẫu giáo Bông Sen

Trường Thực hành Sư phạm
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

2 Huỳnh Mộng Nghi 17/10/1995 Kinh

Xã Ngọc Đông, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Đặng, xã 

Ngọc Đông, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Đại học
Giáo dục 

mầm non
B B

3 Sử Duy Nhung 13/4/1998 Kinh

Xã Long Đức, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Thạnh Đức, xã 

Long Đức, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
B

UDCN

TT cơ 

bản

4
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
25/8/1990 Kinh

Xã Mỹ Hương, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Châu Thành, TT 

Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06

Cao 

đẳng 

(GCN)

Giáo dục 

mầm non
B A

5 Liêu Phương Thảo 22/11/1985 Kinh

Phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm 6, Phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Đại học
Giáo dục 

mầm non
B A

6 Liêu Phương Thúy 22/11/1985 Kinh

Phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm 6, Phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Đại học
Giáo dục 

mầm non
B B

7 Lâm Thị Ửng 06/4/1998 Kinh

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sông Cái 1, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06
Cao 

đẳng

Giáo dục 

mầm non
C

UDCN

TT cơ 

bản

B

I

1 Sơn Hoàng Mi 17/12/1995 Khmer

Xã Tài Văn, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bưng Cà Pốt, xã 

Tài Văn, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

tiểu học
A2

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

II

Vị trí việc làm giáo viên tiểu học

1) Vị trí việc làm giáo viên tiểu học (dạy lớp)

Trường TH Mỹ Xuyên 2

Trường TH Đại Tâm 1
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

1 Ngô Thị Tú Chăm 27/10/1993 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đai Úi, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

tiểu học
A2 A

Dân tộc 

thiểu số

III

1 Lâm Thị Hồng Hạnh 31/12/1990 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sóc Xoài, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

tiểu học
B B

Dân tộc 

thiểu số

2 Trương Hồng Thới 18/10/1997 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sóc Bưng, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

tiểu học
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

3 Quách Thị Sà Vuộnh 01/01/1992 Khmer

Xã Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bưng Cóc, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

tiểu học
A A

Dân tộc 

thiểu số

IV

1 Huỳnh Thị Thúy Hằng 29/7/1997 Kinh

Xã Châu Khánh, 

huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp 2, xã Châu Khánh, 

huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

tiểu học
B A

2 Nguyễn Thị Tú 26/02/1993 Kinh
Thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Long An, xã Tân 

Long, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

tiểu học
B

UDCN

TT 

nâng 

cao

I

1
Trang Hữu Trường 

Duy
07/9/1993 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sô La 1, xã Tham 

Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học

Sư phạm 

Toán - 

Tin học

A
Dân tộc 

thiểu số

2 Đặng Hoài Phương 19/7/1993 Kinh
Xã Mỹ Tú, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng

Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học

Sư phạm 

Vật lý - 

Tin học

B B

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

Trường Thực hành Sư phạm

2) Vị trí việc làm giáo viên tiểu học dạy môn Tin học

Trường TH Thạnh Phú 3

Trường TH Thạnh Phú 1
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

3 Trương Thị Đa Ri 05/12/1988 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sóc Bưng, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Sư phạm  

Tin học
B

Dân tộc 

thiểu số

II

1 Trịnh Huy Thục 11/3/1990 Khmer

Xã Châu Hưng, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp 3, thị trấn Phú 

Lộc, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Hệ thống 

thông tin
C

Dân tộc 

thiểu số

Có 

chứng 

chỉ sư 

phạm

III

1 Thạch Hồng Nhẫn 30/4/1991 Khmer

Xã An Ninh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Châu Thành, xã 

An Ninh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học Tin học A
Dân tộc 

thiểu số

Có 

chứng 

chỉ sư 

phạm

IV

1 Nguyễn Thị Kiều Mi 17/3/1994 Kinh
Huyện Mang Thít, 

tỉnh Vĩnh Long

Ấp Mỹ Long, xã 

Chánh An, huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh 

Long

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học

Sư phạm  

Vật lý - 

Tin học

GCN 

tương 

đương A

V

1 Võ Thị Hồng Đẹp 27/12/1988 Kinh

Xã Hòa Tú 1, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Phuông, xã 

Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Sư phạm 

Tin học
B

I

1 Lý Thị Ra Quy 04/01/1990 Khmer

Xã Long Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Rạch Sên, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học

Sư phạm  

Tiếng 

Anh

B_tiếng 

Pháp
B

Dân tộc 

thiểu số

Trường TH Ngọc Đông 2

3) Vị trí việc làm giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng Anh

Trường TH Thạnh Quới 2

Trường TH Gia Hòa 2A

Trường TH Thạnh Phú 3

Trường TH Thạnh Quới 1
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

2 Huỳnh Văn Thái 24/12/1994 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đại Nghĩa Thắng, 

xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học

Sư phạm  

Tiếng 

Anh

A2_tiếng 

Pháp
A

Dân tộc 

thiểu số

II

1 Thái Minh Tân 16/6/1991 Kinh

Thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học

Sư phạm  

Tiếng 

Anh

B_tiếng 

Nhật
B

Con đẻ 

của người 

hoạt động 

kháng 

chiến bị 

nhiễm 

chất độc 

hóa học

I

1 Thạch Dụ Cường 02/9/1993 Khmer

Thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

Ấp Xây Cáp, thị trấn 

Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

thể chất
B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

Có 

chứng 

chỉ sư 

phạm

2 Lâm Đa Ra Rith 18/12/1992 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Rạch Sên, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học
Giáo dục 

thể chất
B A

Dân tộc 

thiểu số

Có 

chứng 

chỉ sư 

phạm

3
Lý Long Phinh Xom 

Rít
22/7/1993 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sóc Bưng, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09 Đại học

Sư phạm  

Thể dục 

thể thao

B B
Dân tộc 

thiểu số

Trường TH Tham Đôn 2

Trường Thực hành Sư phạm

4) Vị trí việc làm giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

4 Hoàng Nhật Thanh 11/3/1991 Kinh
Huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

Khu dân cư Trần 

Hưng Đạo, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

V.07.03.09
Đại học; 

Thạc sĩ

Sư phạm  

Thể dục 

thể thao; 

Thạc sĩ 

Giáo dục 

thể chất

B1

UDCN

TT cơ 

bản

C

I

1 Đào Thị Bảo Trân 04/12/1994 Kinh

Xã Gia Hòa 1, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tam Hòa, xã Gia 

Hòa 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Sư phạm 

Địa lý
B B

II

1 Tiêu Ngọc Cầm 05/9/1994 Hoa

Phường 5, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm 1, Phường 1, 

thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

B_tiếng 

Pháp
A

Dân tộc 

thiểu số

III

1 Nguyễn Thị Bé Thảo 25/11/1995 Kinh

Xã Vĩnh Hiệp, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Kinh Mới, xã Vĩnh 

Hiệp, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

B_tiếng 

Pháp
A

I

1 Lý Huynh 23/10/1992 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Sóc Bưng, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

B

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

1) Giáo viên THCS dạy môn Địa lý

Trường THCS Ngọc Tố

3) Giáo viên THCS dạy môn Giáo dục công dân

Vị trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở

Trường THCS Thạnh Phú

Trường THCS Gia Hòa 2

2) Giáo viên THCS dạy môn Tiếng Anh

Trường THCS Ngọc Đông
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

2
Nguyễn Khánh 

Nguyên
09/01/1997 Kinh

Xã Ngọc Đông, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Thượng, xã 

Ngọc Đông, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

A

UDCN

TT cơ 

bản

3 Huỳnh Văn Tổng 16/4/1994 Kinh

Xã Châu Khánh, 

huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp 2, xã Châu Khánh, 

huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

B A

4
Huỳnh Thị Huyền 

Trân
02/12/1997 Kinh

Xã Tân Long, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang

Ấp Long Phụng, xã 

Tân Long, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

B

UDCN

TT cơ 

bản

5 Nguyễn Thị Như Ý 26/11/1994 Kinh

Xã Hòa Tú 2, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Nhờ A, xã 

Hòa Tú 2, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

B A

I

1
Thạch Tăng Thái 

Cường
01/4/1994 Khmer

Xã Trung Bình, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Cầu Tre, xã Phú 

Cần, huyện Tiểu Cần, 

tỉnh Trà Vinh

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

A2 A
Dân tộc 

thiểu số

2
Kiêm Thị Thùy 

Dương
01/01/1991 Khmer

Xã Long Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Bưng Thum, xã 

Long Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

B A
Dân tộc 

thiểu số

3
Thạch Thị Ngọc 

Huynh
06/10/1993 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Khu II, xã Thạnh 

Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

C A
Dân tộc 

thiểu số

4 Lâm Mà Ni 10/4/1996 Khmer

Xã Vĩnh Tân, TX 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Trà Vôn B, xã 

Vĩnh Tân, TX Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

B A
Dân tộc 

thiểu số

4) Giáo viên THCS dạy môn tiếng Khmer

Trường THCS Thạnh Phú
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

5 Điền Kim Quang 08/11/1993 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm Tâm Trung, 

phường 10, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Ngôn ngữ 

Khmer
B A

Dân tộc 

thiểu số

Có 

chứng 

chỉ sư 

phạm

6 Dương Thị Thanh 16/5/1990 Khmer

Xã Lâm Kiết, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Trà Do, xã Lâm 

Kiết, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

B A
Dân tộc 

thiểu số

7
Lâm Thị Thuyền 

Trang
21/6/1997 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đại Thành, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

B A
Dân tộc 

thiểu số

II

1 Huỳnh Ngọc Bích 09/3/1997 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đại Ân, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Ngôn ngữ 

Khmer
A

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

Có 

chứng 

chỉ sư 

phạm

2 Kim Diên 01/01/1987 Khmer

Xã Viên An, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tiếp Nhựt, xã 

Viên An, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

B B
Dân tộc 

thiểu số

3 Lý Thị Phương Dung 16/3/1992 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tâm Lộc, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Ngôn ngữ 

Khmer
B A

Dân tộc 

thiểu số

Có 

chứng 

chỉ sư 

phạm

4 Thạch Thị Đình Đình 25/6/1993 Khmer

Xã Tham Đôn, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Cần Giờ 2, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Ngôn ngữ 

Khmer
B A

Dân tộc 

thiểu số

Có 

chứng 

chỉ sư 

phạm

5 Huỳnh Ngọc Tiến 16/4/1994 Khmer

Xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Tà Ân AI, Xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

B A

Dân tộc 

thiểu số; 

Chiến sĩ 

nghĩa vụ 

CAND 

Trường THCS Thạnh Quới
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

6 Lâm Ngọc Trí 12/3/1977 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Rạch Sên, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn 

Khmer 

Nam Bộ

B B
Dân tộc 

thiểu số

D

I

1 Bùi Thị Bảo Ngọc 15/7/1992 Kinh

Xã Hòa Tú 2, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Trung, xã Hòa 

Tú 2, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nhân viên 01.005
Trung 

cấp

Hành 

chính Văn 

thư

B A

II

1 Nguyễn Thị Diệu 16/9/1991 Kinh

Xã Ngọc Đông, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Lời, xã Ngọc 

Đông, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nhân viên 01.005 Đại học

Ngữ văn 

và chứng 

chỉ văn 

thư

B A

III

1 Trần Thị Thanh Trúc 11/10/1985 Hoa
Thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

607/33 quốc lộ 1, 

khóm 4, phường 2, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Nhân viên 01.005
Trung 

cấp

Thư ký 

văn 

phòng

B A
Dân tộc 

thiểu số

E

I

1 Đặng Hoàng Kha 10/10/1973 Kinh

Xã Hòa Tú 1, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Hòa Phuông, xã 

Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nhân viên V.10.02.07
Trung 

cấp
Thư viện

B1 

(GXN)
A

Con đẻ 

của người 

hoạt động 

kháng 

chiến bị 

nhiễm 

chất độc 

hóa học

Vị trí việc làm nhân viên Văn thư

Vị trí việc làm nhân viên Thư viện

Trường THCS Hòa Tú 1

Trường Thực hành Sư phạm

Trường TH Hòa Tú 1B

Trường Mầm non Hòa Tú 1
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

I

1 Đặng Tuấn An 10/02/1981 Kinh
Phường 3, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

Khóm Vĩnh Hậu, 

Phường 3, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

Hành chính 

tổng hợp
01.003 Đại học

Quản trị 

kinh 

doanh

C A

2 Quách Văn Phát 20/11/1982 Kinh

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Khu I, xã Thạnh 

Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Hành chính 

tổng hợp
01.003 Đại học

Thương 

mại dịch 

vụ

B B

1
Dương Thị Ngọc 

Dung
05/7/1992 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm Tâm Trung, 

phường 10, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn 
B A

Dân tộc 

thiểu số

2 Lý Trường Đăng 11/5/1993 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Đại Thành, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn 
B B

Dân tộc 

thiểu số

3 Phạm Thị Thúy Hồng 15/01/1992 Kinh Tỉnh Đồng Tháp

Ấp Sông Cái 2, xã 

Tham Đôn, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 

THCS hạng 

III

V.07.04.12 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn 
B A

II

1 Lâm Thị Ngọc Huyền 16/12/1992 Khmer

Xã Thạnh Phú, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Cần Đước, xã 

Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Biên dịch 

viên hạng 

III

V.11.03.09 Đại học
Ngôn ngữ 

Khmer
B A

Dân tộc 

thiểu số

Đơn vị sự nghiệp huyện 

1) Vị trí việc làm hành chính tổng hợp

2) Vị trí việc làm Đào tạo nghề, hướng nghiệp

1) Vị trí việc làm Biên dịch viên

Đài truyền thanh

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

III

1 Châu Trường Hưng 02/9/1986 Kinh

Phường Khánh Hòa, 

TX.Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng

Khóm Kinh Ven, 

phường Khánh Hòa, 

TX.Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng

Văn hóa, 

văn nghệ
01.003 Đại học

Quản lý 

văn hóa
B B

2 Trần Thị Bé Ngọc 20/4/1997 Khmer

Xã Thạnh Quới, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Ngọn, Xã Thạnh 

Quới, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Văn hóa, 

văn nghệ
01.003 Đại học

Quản lý 

văn hóa

Tương 

đương 

bậc 3

UDCN

TT cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số

3 Trương Minh Nhựt 19/9/1993 Kinh
Huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

Ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Văn hóa, 

văn nghệ
01.003 Đại học

Quản lý 

văn hóa
B A

4 Lý Thị Đà Ni 03/02/1996 Khmer

Xã Thạnh Thới An, 

huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

Ấp Tắc Bướm, xã 

Thạnh Thới An, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

Văn hóa, 

văn nghệ
01.003 Đại học

Văn hóa 

các dân 

tộc thiểu 

số Việt 

Nam

B B
Dân tộc 

thiểu số

1 Nguyễn Minh Đương 08/01/1995 Kinh
Xã Mỹ Quới, TX Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng

Ấp Mỹ Tho, xã Mỹ 

Quới, TX Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

Tuyên 

truyền viên 

chính

17.177 Đại học
Công tác 

xã hội
B

UDCN

TT cơ 

bản

2
Trình Thị Minh 

Nguyệt
19/11/1996 Kinh

Huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

Ấp Châu Thành, TT 

Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Tuyên 

truyền viên 

chính

17.177 Đại học
Công tác 

xã hội
B A

1 Danh Chí Phong 16/5/1991 Khmer

Xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm 3, phường 10, 

TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

Hành chính 

tổng hợp
01.003 Đại học

Tài chính - 

Ngân 

hàng

B B
Dân tộc 

thiểu số

2) Vị trí việc làm tuyên truyền lưu động

3) Vị trí việc làm hành chính tổng hợp

1) Vị trí việc làm Văn hóa, văn nghệ

Trung tâm Văn hóa - Thể thao
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Nam Nữ

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số
Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

STT
Hộ khẩu thường trú 

(xã, huyện, tỉnh)
Họ và tên

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡngĐăng ký dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Ghi

chú

Năm sinh

Quê quán

 (xã, huyện, tỉnh)

2 Trang Bửu Tân 24/6/1990 Kinh
Phường 7, Tp.Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Khóm 4, phường 7, 

Tp.Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

Hành chính 

tổng hợp
01.003 Đại học

Tài chính - 

Ngân 

hàng

B B
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